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TRÍCH YẾU 

 

Theo xu hướng điện tử và tự động hóa các hoạt động trong nhà trường và cũng nhằm mục 

đích chuyên nghiệp hóa quá trình phục vụ cho sinh viên, việc xây dựng một hệ thống thông 

tin qua các kiosk đặt tại các tầng lầu và mong muốn  việc thông tin tới sinh viên cũng như tới 

phòng đào tạo diễn ra kịp thời và nhanh chóng là điều cần thiết.  Qua đợt thực hiện đề án 

chuyên ngành A, nhóm đã chọn đề tài Info Kiosk này với mục tiêu nhằm xây dựng một hệ 

thống thông tin phục vụ sinh viên qua các trạm Kiosk, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông 

tin một cách nhanh chóng, chính xác cũng như việc thông tin tới phòng đào tạo, thông tin 

giữa các nhóm sinh viên với nhau….. Trong đợt khóa luận tốt nghiệp này, nhóm tiếp tục phát 

triển đề tài Info Kiosk với mong muốn hoàn thiện sản phẩm của mình. Chương trình được 

xây dựng trên nền Windows Presentation Foundation (WPF) kết hợp với WebService và 

dùng MicrosoftSQL Server 2008 để lưu trữ cơ sở dữ liệu chính cho toàn bộ chương trình. 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm mới 

trong việc vận dụng C# trong WPF và cũng cố kiến thức chuyên ngành của mình cũng như 

kinh nghiệm làm việc nhóm. Xây dựng đề tài Info Kiosk đối với nhóm là một đề tài mới và là 

thách thức mới cho nhóm, nhưng bằng sự cố gắng và cộng tác giữa các thành viên đề tài đã 

hoàn thành đúng thời hạn và đạt được những mục tiêu mà nhóm đã đề ra.  
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LỜI CẢM ƠN 

 

Để hoàn thành đề tài này, các thành viên trong nhóm đã nỗ lực hết sức mình cho sản phẩm 

tâm huyết nhất. Bên cạnh đó, nhóm đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô, 

bạn bè. 

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Tú đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ nhóm 

trong suốt quá trình thực hiện đề tài Info Kiosk này.Thầy đã giúp nhóm thực hiện đúng kế 

hoạch và hướng cho nhóm đi đúng mục tiêu đã đề ra. Thầy đã gợi ý cho việc tìm giải pháp 

giải quyết vấn đề mà nhóm gặp phải  giúp đề án của nhóm được hoàn thiện hơn. 

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Kim Long, khoa Khoa học và công nghệ và anh 

Tăng Châu Việt Hải, sinh viên lớp QL062 đã giúp đỡ nhóm hiểu và áp dụng barcode vào đề 

tài. Xin cám ơn thầy Lê Anh Vũ đã giúp đỡ nhóm cách lưu trữ và xử lý dữ liệu về quy trình 

giải quyết đơn của sinh viên. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

Đây là một dạng ứng dụng chưa được áp dụng nhiều ở Việt Nam, bài toán khó nằm ở 

khâu phân tích và chọn chức năng hữu ích cho người sử dụng. Bên cạnh đó, sinh viên 

phải đối mặt với các kỹ thuật xử lý trong lập trình để giải quyết cho vấn đề tương tác 

với các thiết bị phần cứng cũng như giải quyết bài toán xử lý đồng thời. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện, các sinh viên đã chứng tỏ được khả năng làm việc và tự đào 

sâu nghiên cứu và đã giải quyết được căn bản vấn đề của đề tài đặt ra. 

Qua đó chứng tỏ trình độ của sinh viên và xứng đáng được tốt nghiệp. 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 Ngày 24 tháng 12 năm 2010 

 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TÚ 
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NHẬP ĐỀ 
 

Info Kiosk là một lĩnh vực mới so với những đề tài mà nhóm đã thực hiện trước đây, đề tài 

được giới thiệu với một cái tên lạ đã gây sự chú ý cho nhóm. Từ những ngày đầu quyết định 

chọn đề tài để thực hiện đề án chuyên ngành, nhóm đã lên kế hoạch và đặt ra những mục tiêu 

mà nhóm phải đạt được: 

1. Chương trình có 2 phần: giao diện desktop cho các kiosk và giao diện web cho nhân 

viên quản lý. 

2. Chương trình có đầy đủ những chức năng cơ bản như: giới thiệu thông tin về trường 

một cách tự động, một số thông báo sẽ được phát ra loa, đăng nhập, xem thông báo, 

soạn thông báo, xem điểm, xem thời khóa biểu, lịch giảng viên, gửi yêu cầu đến 

phòng ban, … 

3. Hoàn thành tốt dự án, đúng thời hạn. 

4. Nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm. 
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TỔNG QUAN 
 

Để đạt được những mục tiêu mà nhóm đã đặt ra với mục đích hoàn thành đề tài này một cách 

tốt nhất, nhóm đã từng bước phân tích yêu cầu đề tài, lựa chọn hiện thực những chức năng 

chính, phân tích kỹ từng chức năng qua từng usecase. Nhóm đã lựa chọn công nghệ phù hợp 

với khả năng sử dụng thành thạo của các thành viên trong nhóm. Tạo cơ sở dữ liệu thực để bổ 

sung cho chương trình hoàn thiện và thực tế hơn. Thiết kế giao diện với mục tiêu tiện ích, 

thân thiện, dễ sử dụng nhưng cũng mang một chút gì đó phong cách của nhóm. Sau khi 

chương trình được xây dựng, việc testing cũng chiếm phần quan trọng để chương trình được 

hoàn thiện hơn, giảm số lượng lỗi đến mức ít lỗi nhất. 
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Phần 1 

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ 
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Phân tích yêu cầu và mô tả chức năng hệ thống 

1. Yêu cầu đề tài 

Theo xu hướng điện tử và tự động hóa các hoạt động trong nhà Trường và cũng nhằm mục 

đích chuyên nghiệp hóa quá trình phục vụ cho sinh viên, Trường muốn xây dựng một hệ 

thống thông tin qua các trạm Kiosk đặt tại các tầng lầu. Qua đó, việc thông tin tới sinh viên 

cũng như tới phòng đào tạo cũng như các bộ phận khác diễn ra kịp thời và nhanh chóng. Bên 

cạnh đó, hệ thống cũng thay thế cho các bảng biểu thông báo bằng giấy, vừa rõ, tiện mà 

không tốn thời gian, diện tích. 

Tại các Kiosk, hệ thống có thể nhận biết người sử dụng (bao gồm sinh viên, nhân viên phòng 

đào tạo, giảng viên, …) thông qua các phương thức: 

 Thẻ thông minh với công nghệ RFID 

 Thẻ từ với mã vạch (thông qua máy quét) 

 Đăng nhập bằng bàn phím 

Thông tin thông báo với người sử dụng có thể thông qua màn hình, loa, giấy in. Thông tin 

được phân loại và phân theo từng cấp độ: toàn trường, khoa, khóa, nhóm, lớp, cá nhân. Mọi 

thông báo đều có thời gian hiệu lực của nó, trong thời gian còn hiệu lực thì thông tin được 

hiển thị luân phiên và liên tục để mọi người có thể xem. Các thông báo không còn hiệu lực 

vẫn được lưu trữ để người sử dụng có thể theo dõi và truy lục lại. Các thông báo có thể ở 

nhiều dạng và dữ liệu đính kèm với các định dạng khác nhau mà hệ thống có hỗ trợ xem. Tùy 

theo vị trí Kiosk và các đối tựong sử dụng nào ở gần thì thông tin nào liên quan nhiều nhất sẽ 

được ưu tiên hiển thị. Qua hệ thống, các đối tượng người sử dụng có thể trao đổi thông tin và 

tương tác với nhau. Mọi biến đổi về phòng học, nơi học, giờ học, seminar, … đều phải thông 

báo kịp thời. Việc thay đổi, truy lục thông tin liên quan tới quy chế, đào tạo, lịch trình, tuyển 

dụng, kết quả học/thi, … cũng được thực hiện qua hệ thống này. Sinh viên có thể hỏi thông 

tin tới (và nhận tin phản hồi từ) phòng đào tạo qua tin nhắn của hệ thống hoặc qua Hội thoại 

trực tiếp với nhân viên phòng đào tạo. Ở trạng thái bình thường hoặc khi tương tác với khách 

(thường là phụ huynh, học sinh), hệ thống sẽ giới thiệu về Trường, chương trình đào tạo, … 

* Các yêu cầu đặc biệt 

 Hệ thống nhận biết có đối tượng tới gần 

 Xác định nhiều người sử dụng cùng lúc với công nghệ RFID  

 Tích hợp công nghệ khác 

* Kết quả tối thiểu phải có 

Xây dựng hệ thống thông báo qua Kiosk bao gồm Web và Desktop 

 Web dành cho nhân viên cập nhật thông tin cho hệ thống. 

 Desktop dùng cho các kiosk. 
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2. Mô tả chức năng hệ thống 

3.1 Đăng nhập 

Người sử dụng được cấp một thẻ và một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.Thẻ 

dùng công nghệ RFID và thẻ từ với mã vạch là 2 hình thức đăng nhập chủ yếu. Nó 

giúp tiết kiệm thời gian và tránh việc nhìn trộm password. Khi người sử dụng đến gần 

kiosk (đối với thẻ RFID) hoặc quét thẻ từ qua máy quét hệ thống sẽ nhận dạng và cho 

phép đăng nhập. Mã vạch được quy ước như sau: 

- Ba chữ số đầu tiên là 893. Đây là Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị 

và cấp cho Việt Nam. 

- Chín chữ số tiếp theo thể hiện mã số tài khoản nhà trường cấp cho người dùng. 

Nếu mã số tài khoản ít hơn 9 chữ số thì thêm số 0 vào trước nó cho đủ.  

- Chữ số cuối cùng thể hiện Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng 

trước theo thuật toán xác điṇh của GS1).  

Tài khoản được cấp khi sinh viên, giảng viên, nhân viên mới vào trường. Mật khẩu 

được cung cấp kèm với tài khoản. Mật khẩu là một chuỗi kí tự có chiều dài từ 4 đến 

20 ký tự. Mật khẩu lúc mới được cấp mặc định là ngày tháng năm sinh của người 

dùng (ddmmyy). Mật khẩu này giúp cho người sử dụng đăng nhập vào hệ thống kể cả 

khi quên không mang theo thẻ. Người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu này. 

Tài khoản người dùng được chia thành nhiều loại: 

 Giảng viên. 

 Nhân viên. 

 Sinh viên. 

Sau khi đã đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải đăng xuất bằng tay. Nếu người 

dùng quên đăng xuất, sau thời gian 10 giây không có tương tác nào hoặc có người 

dùng khác đến gần kiosk, hệ thống tự động đăng xuất để nhường cho người khác đăng 

nhập. 

3.2 Hiển thị thông báo 

Thông báo được chia làm hai loại: 

 Thông báo chung: Đây là những thông báo quan trọng và cần cho mọi người 

biết (như thông báo chuyển phòng học, thông báo đổi thời khoá biểu, phòng 

học bù, các buổi hội thảo, sơ đồ các phòng học và các phòng ban của 

trường...), những thông tin này được hiển thị ở màn hình chính, thông báo 

bằng loa hoặc cả hai cách để mọi người đều biết. Các thông báo được hiển thị 

luân phiên và liên tục. 

 Thông báo cho cá nhân: Người dùng khi muốn xem các thông báo riêng của 

mình cần phải đăng nhập vào hệ thống. Danh sách các thông báo mới được 

hiển thị theo từng nhóm (thông báo toàn trường, thông báo toàn khoa, thông 

báo lớp…). Người dùng có thể chọn các thông báo để xem chi tiết nội dung. 
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Các thông báo đó cũng có thể đính kèm các tập tin (định dạng .pdf, .doc, ...). 

Người dùng cũng có thể xem các tập tin đính kèm.  

Khi có một nhóm người đến kiosk cùng lúc, hệ thống nhận diện nhóm người dùng nào 

có số lượng đông nhất sẽ hiển thị thông báo của nhóm người dùng đó. 

3.3 Hiển thị thông tin 

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về qui chế, lịch trình của từng ngành và từng 

khoá học, các thông tin về việc tuyển dụng của các công ty cũng có thể tìm thấy ở 

kiosk.  

Người dùng là sinh viên còn có thể chọn xem kết quả học tập của mình đến thời điểm 

hiện tại, xem lịch thi, phòng thi, thông báo của văn phòng đoàn, hoặc các thông báo 

yêu cầu trả sách hoặc thiết bị đã mượn ở phòng quản lý thiết bị. Sinh viên có thể xem 

lịch trực của giảng viên để biết được thời gian rảnh của giảng viên, giúp sinh viên 

thuận tiện trong việc liên hệ với giảng viên tại phòng trực. Kiosk còn giúp cho sinh 

viên xem được thời khóa biểu của mình. Với mỗi môn học, sinh viên có thể xem được 

thời khóa biểu của tất cả các lớp môn học được mở cho môn học đó. Mỗi sinh viên 

chỉ xem được lộ trình của mình và phải đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống lấy ra lộ 

trình của sinh viên trong toàn bộ khóa học, lộ trình do khoa thiết lập sẵn. Dựa vào kết 

quả lấy ra, hệ thống kiểm tra và hiển thị như sau: 

- Môn học rớt - phải đăng ký học lại: màu đỏ 

- Môn học đạt có điều kiện - phải đăng ký học lại nhưng được học tiếp môn tiếp 

theo nếu nó là môn tiên quyết: màu vàng 

- Môn học đạt: màu trắng 

- Môn chưa học thì xét nó có môn tiên quyết hay ko? 

 Nếu không có môn tiên quyết - đượcđăng ký học vượt: màu xanh 

 Nếu môn tiên quyết của nó: 

o Rớt hoặc chưa học – không được đăng ký môn này: màu xám 

o Đạt hoặc đạt có điều kiện - được đăng ký: màu xanh 

Bằng cách này, sinh viên có thể theo dõi tiến độ học tập của mình. Nếu quá trình học 

có quá nhiều môn không đạt thì sinh viên sẽ điều chỉnh lại trong học kỳ tiếp theo, 

hoặc đăng ký những môn không có môn tiên quyết để rút ngắn thời gian học.... 

Người dùng là giảng viên có thể xem được lịch giảng dạy và lịch trực của mình trên 

kiosk. Người dùng có thể in các tập tin chương trình đào tạo, tập tin đính kèm thông 

báo, bảng điểm, lịch thi, thời khóa biểu… ngay tại kiosk. 

3.4 Soạn thông báo mới 

Một thông báo có các thông tin: mã thông báo, người gửi, người nhận, loại thông báo, 

tên thông báo, nội dung thông báo, thời gian hiệu lực của thông báo, file đính kèm 

(nếu có). Mã thông báo không được trùng nhau. Mã thông báo là một chuỗi ký tự 

được xác định bằng username của người gửi và thời gian tạo thông báo. 
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Thông báo được chia thành các loại sau: 

1. Thông báo cho toàn trường. 

2. Thông báo cho một khoa xác định. 

3. Thông báo cho một ngành học xác định. 

4. Thông báo cho một lớp. 

5. Thông báo cho một hoặc nhiều cá nhân. 

Khi muốn tạo thông báo mới, người dùng nhập tên thông báo, nội dung và xác định 

đối tượng cần thông báo. Người dùng sẽ gửi thông tin cần thông báo và đính kèm file 

(nếu có). Thông báo được gửi đến cho đối tượng thuộc cấp độ đã xác định (toàn 

trường, phòng ban, khoa, ngành, lớp, cá nhân). 

Việc thực hiện thông báo được chia quyền hạn: 

 Nhân viên phòng đào tạo: có quyền thông báo đến toàn trường (mọi cấp 

độ). 

 Nhân viên các phòng, ban: có quyền thông báo từ cấp độ phòng ban trở 

xuống. 

 Giảng viên: có quyền thông báo từ cấp  độ khoa trở xuống. 

 Sinh viên: có quyền thông báo từ cấp độ lớp trở xuống. 

 

Các dạng thông báo riêng biệt của từng phòng, ban: 

 Phòng tài sản thiết bị: được tạo các thông báo liên quan đến việc trả lại các 

thiết bị đã mượn của sinh viên hoặc giáo viên. Các thông báo chỉ được thông 

báo cho cá nhân. 

 Thư viện: được tạo thông báo liên quan đến việc trả sách mà sinh viên đã 

mượn quá hạn. Các thông báo chỉ được thông báo cho cá nhân. 

 Văn phòng đoàn: được tạo thông báo liên quan đến các sinh hoạt đoàn và được 

thông báo cho sinh viên và ban chấp hành đoàn. 

 Phòng tài chính: trả lời những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của Phòng (như 

vấn đề học phí) và thông báo cho những sinh viên chưa đóng tiền có thể bị 

buộc thôi học. 

Các thông báo quan trọng như: thay đổi phòng học, giờ học, nơi học, seminar... bắt 

buộc kèm theo thông báo bằng loa. 

Mỗi thông báo đều có thời gian hiệu lực. Hết thời gian này các thông  báo đó không 

còn được hiển thị cho sinh viên tại kiosk nữa. Sau thời gian 2 năm kể từ ngày thông 

báo hết hiệu lực thông báo đó sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống. 

  



Đại Học Hoa Sen – Khoa Khoa Học và Công Nghệ Luận án tốt nghiệp 

Info Kiosk – Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ sinh viên qua các trạm Kiosk 8 
 

3.5 Chọn lịch dạy bù 

Khi cần chọn ngày dạy bù, giảng viên có thể sử dụng kiosk để đăng ký với phòng đào 

tạo. Với chức năng này, người dùng phải chọn lớp môn học và ngày muốn dạy bù, hệ 

thống sẽ lọc ra những tiết học còn trống để người dùng chọn lựa. 

Hệ thống kiểm tra tất cả thời khóa biểu của sinh viên thuộc lớp môn học mà giảng 

viên đã chọn, so sánh và lấy ra thời gian mà đa số sinh viên rảnh. Giảng viên sẽ chọn 

thời gian dạy bù phù hợp. Sau đó, hệ thống lọc ra những phòng học còn trống vào thời 

gian mà giảng viên đã chọn. Giảng viên chọn phòng học và đồng ý chọn lịch dạy bù 

này. Cuối cùng, hệ thống cập nhật và gửi thông báo cho các sinh viên thuộc lớp dạy 

bù biết. 

3.6 Hội thoại với nhân viên, giảng viên 

Khi sinh viên có nhu cầu liên lạc với phòng đào tạo, văn phòng khoa để hỏi các thông 

tin thì sinh viên có thể liên lạc trực tiếp bằng chat. Nhân viên sẽ trả lời trực tiếp cho 

sinh viên. Nếu nhân viên không thể trả lời yêu cầu ngay, sinh viên có thể gửi yêu cầu 

đến nhân viên, nhân viên sẽ trả lời sau bằng cách thông báo cho cá nhân – người đã 

yêu cầu giải đáp thắc mắc. Riêng đối với phòng quản lý thiết bị, sinh viên hoặc giảng 

viên có thể liên lạc trực tiếp để yêu cầu mượn các thiết bị cần thiết. Khi đó, hệ thống 

sẽ cập nhật người đó đã mượn thiết bị. Khi trả hệ thống sẽ cập nhật lại đã trả thiết bị. 

Các phòng, ban cũng có thể trao đổi với nhau thông qua hệ thống này. 

3.7 Hỗ trợ sinh viên 

Khi sinh viên có nhu cầu thông tin liên lạc với phòng hỗ trợ sinh viên, văn phòng 

khoa để xin xác nhận những đơn từ. Sinh viên chọn chức năng này để thực hiện thao 

tác làm đơn thay cho những thủ tục giấy tờ. Tại đây sinh viên sẽ cung cấp những 

thông tin được yêu cầu tùy theo từng loại đơn mà sinh viên cần. Việc thực hiện gửi 

đơn sẽ hoàn thành nhanh chóng ngay sau khi sinh viên hoàn thành thao tác của mình. 

Tùy theo loại đơn mà các đơn được yêu cầu sẽ được chuyển đến người tiếp nhận, 

người có khả năng xác nhận đơn. Hệ thống quản lý quá trình xác nhận đơn cho đến 

khi đơn được duyệt hoàn thành. 

Nhân viên tiếp nhận và giải quyết các đơn từ của sinh viên theo trình tự đơn nào được 

gửi trước thì giải quyết trước. Tùy theo từng loại đơn mà có sự xét duyệt khác nhau.  

Đầu tiên đơn sẽ được chuyển đến nhân viên phòng Hỗ trợ sinh viên. Nếu nhân viên 

phòng Hỗ trợ sinh viên đồng ý duyệt thì đơn mới được chuyển đến người có trách 

nhiệm kế tiếp. Quá trình duyệt đơn hoàn tất khi người xét duyệt cuối cùng ký duyệt. 

Đơn giải quyết xong sẽ được gửi trả về cho nhân viên phòng Hỗ trợ sinh viên để in ra 

và gửi thông báo đến cho sinh viên đã nộp đơn. 

Nếu có một nhân viên không đồng ý duyệt đơn thì đơn đó sẽ không được gửi đến 

người tiếp nhận kế tiếp. Đồng thời hệ thống thông báo cho sinh viên đơn không được 

duyệt. 
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3.9 Quản lý tài khoản 

Người quản lý có trách nhiệm:  

 Tạo tài khoản cho sinh viên, giảng viên và nhân viên mới vào trường. Có thể 

tạo từng tài khoản hoặc tạo nhiều tài khoản từ tập tin .csv. 

 Xoá tài khoản khi sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã thôi học, giảng viên hoặc 

nhân viên đã nghỉ việc. 

 Sửa đổi thông tin tài khoản người dùng khi có sai sót hoặc cần bổ sung.  

 Đặt trạng thái (hoạt động, bị cấm) với các tài khoản người dùng trong trường 

hợp mất thẻ nhận dạng RFID hoặc thẻ từ. 
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Phần 2 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 
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1. Công nghệ 

1.1 Phần cứng 

- RFID 

- Barcode 

1.2 Phần mềm 

- Microsoft Visual Studio 2010. 

- Microsoft SQL Server 2008. 

1.3 Nền tảng 

- Web Service (WCF) 

- Windows Presentation Foundation (WPF) 

- Asp.NET 

- Ngôn ngữ lập trình C#. 

2. Mô tả công nghệ 

2.1. RFID 

RFID (Radio Frequency Identification), tiếng Việt gọi là Tự động nhận dạng bằng tần 

số radio, là phương pháp nhận dạng tự động dựa vào tần số, cho phép khả năng lưu 

trữ và nhận dạng đối tượng, dữ liệu từ xa bằng các thiết bị đọc ghi và lưu trữ thông tin 

thường gọi là thẻ RFID. Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua 

hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối 

tượng. Thẻ RFID có kích thước nhỏ gọn và có thể gắn vào sản phẩm, gắn trên người, 

động vật. Thẻ RFID chứa các chip silicon và các antena cho phép nhận lệnh và đáp 

ứng lại bằng tần số vô tuyến RF từ một thiết bị đọc RFID. 

Cấu trúc hệ thống RFID bao gồm 

Đầu đọc thẻ (reader): sẽ phát ra tín hiệu số vô tuyến và nhận tín hiệu phản hồi từ thẻ 

RFID, tín hiệu phản hồi chứa mã nhận dạng đối tượng. Đầu đọc thẻ giải mã đối tượng 

để xác nhận đối tượng. 

- Thẻ nhận dạng đối tượng (thẻ RFID/RFID tag): chứa chip RFID, rất nhỏ có 

thể gắn vào các loại sản phẩm. Các thẻ RFID có thể được phân loại ở dạng thụ 

động, bán thụ động (bán tích cực) hoặc tích cực. 

- Máy chủ. 

- Middleware. 

- Phần mềm ứng dụng. 

Khoảng đọc được của RFID tag tới hạn 

Thông thường không có khái niệm cho RFID Tag tới hạn, khoảng đọc của các RFID 

Tag thụ động phụ thuộc rất nhiều tham số như:  tần số làm việc, công suất bộ đọc, can 

nhiễu từ các thiết bị vô tuyến khác, . . . Thông thường các Tags làm việc ở tần số thấp 

đọc được trong khoảng cách 0,33 m hoặc ngắn hơn thế.  Các Tags làm việc ở tần số 

cao đọc được từ khoảng cách 1m và các Tags ở dải tần UHF đọc được từ 3,3m đến 
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6,6m. Ở những nơi cần đọc ở khoảng cách dài hơn ví dụ như phải đeo bám các toa xe 

lửa cần sử dụng các Tags tích cực có nguồn accu riêng, khoảng cách đọc có thể đến 

100m hoặc xa hơn thế nữa. 

Ưu điểm 

- Kích thước nhỏ. 

- Đoc̣ - ghi thông tin. 

- Không cần định hướng tia chiếu. 

- Tốc đô ̣đoc̣, độ chính xác cao. 

- Có khả năng chống trộm. 

- Đọc nhiều thẻ cùng lúc. 

- Xử lý hoàn toàn tự động. 

Nhược điểm 

- Chuẩn RFID chưa thống nhất 

- Còn nhiều vấn đề kĩ thuật cần giải quyết 

- Vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật khó đảm bảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1: RFID Reader Hình 2: Thẻ RFID 

Thông số kỹ thuật đầu đọc RFID reader [Hình 1] 

- Loại thẻ đọc: EM Card và Mifare Card. 

- Khoảng cách đọc: 2-15cm. 

- Thời gian đọc: <1s. 

- Tích hợp LED, Speak báo hiệu đọc thẻ. 

- Kiểu truyền dữ liệu RS232 hoặc USB. 

- Khoảng cách truyền Max 100m. 

- Tần số làm việc 125Khz. 

- Điện áp: 12V. 

- Dòng điện tiêu thụ: 70mA. 
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- Kích thước: 124mm x 76mm x 23.5mm 

- Vỏ bằng PVC Case Material có khả năng chống nước. 

Thông số kỹ thuật thẻ từ RFID [Hình 2] 

- Chíp sử dụng: µEM Swiss Microelectronics, EM4102 Wafer. 

- Tần số: 125Khz. 

- Dữ liệu: 128 bits,8 digits, OPT enable. 

 

2.2. Barcode (mã vạch) 

Mã vạch là những dấu sọc trắng đen được mã hoá bằng máy vi tính. Những đường sọc 

trắng đen chứa những thông tin được mã hoá, từ con số thành viên của một câu lạc bộ 

thể thao cho đến giá cả hoặc số lưu kho của một gói bột giặt trong một siêu thị. Thật 

vậy, mã vạch được sử dụng để lưu giữ các dữ liệu của tất cả các loại. Mã được rà quét 

bởi một tia ánh sáng. Khi tia sáng đi qua thì chỉ có những vạch trắng phản chiếu ánh 

sáng. Một máy dò hình thu được sự phản chiếu này và phát ra một mạch điện. Vì thế, 

mã vạch trắng và đen làm tắt mở các mạch điện. Những mạch điện này được đưa vào 

một máy tính giải mã. Ngày nay, người ta dùng tia Laze để đọc mã vạch. 

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản 

phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ 

liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa 

chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng 

tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các 

thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các 

phần mềm chuyên biệt. 

Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm như: Nước sản xuất, tên doanh 

nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm 

tra... 

 
Hình 3: Mã vạch 

 

  

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_%C4%91%E1%BB%8Dc_m%C3%A3_v%E1%BA%A1ch
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Cách đọc mã số 

Cấu trúc của ma ̃số thương phẩm toàn cầu loaị thông duṇg nhất hiêṇ nay taị Viêṭ Nam 

là mã GTIN 13 gồm 13 chữ số. Khi đoc̣ ma ̃số này chúng ta đoc̣ từ trái sang phải theo 

thứ tư ̣sau: 

- Ba chữ số đầu tiên 893 thể hiện Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị và 

cấp cho Việt Nam. 

- Bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định doan h nghiệp 

do GS1 Việt Nam quản trị và cấp cho tổ chức sử dụng ma ̃số GS1. 

- Năm hoăc̣ bốn hoăc̣ ba hoăc̣ hai chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định vật 

phẩm do tổ chức sử dụng mã số GS1 quản trị và cấp cho các vật phẩm của 

mình. 

- Chữ số cuối cùng thể hiện  Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng 

trước theo thuật toán xác điṇh của GS1). 

Quy tắc tính số kiểm tra 

Số kiểm tra là số thứ 13 của EAN-13. Nó không phải là một số tùy ý mà phụ thuộc 

vào 12 số đứng trước đó và được tính theo quy tắc sau: 

 Lấy tổng tất cả các số ở vị trí lẻ (1, 3, 5, 7, 9, 11) được một số A. 

 Lấy tổng tất cả các số ở vị trí chẵn (2, 4, 6, 8, 10, 12). Tổng này nhân với 3 

được một số (B). 

 Lấy tổng của A và B được số A+B. 

 Lấy phần dư trong phép chia của A+B cho 10, gọi là số x. Nếu số dư này bằng 

0 thì số kiểm tra bằng 0, nếu nó khác 0 thì số kiểm tra là phần bù (10-x) của số 

dư đó. 

Số kiểm tra được thêm vào cuối chuỗi số có 12 chữ số ban đầu tạo ra chuỗi số EAN-

13 có 13 chữ số. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất mã vạch, số này đã được thêm vào 

cuối chuỗi, nhưng các phần mềm in ấn mã vạch nên có phần kiểm tra lại số này trước 

khi in, nhằm tránh các sai lầm do sai sót dữ liệu. 

Cách đọc mã vạch: Dùng máy quét mã vạch. 

Ưu điểm 

- Được ứng dụng rỗng rãi trên toàn thế giới. 

Nhược điểm 

- Chỉ có 13 kí tự (Mã nhà sản xuất chiếm 4 kí tự) 
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2.3. Webservice 

Web Services là một cách chuẩn để tích hợp các ứng dụng trên nền web (Web-based 

applications). Các ứng dụng có thể sử dụng các thành phần khác nhau để tạo thành 

một dịch vụ, ví dụ như máy chủ chạy một trang web thương mại điện tử kết nối với 

cổng thanh toán điện tử qua một API - Application Programming Interface (tạo bởi 

công nghệ .NET thì web services chính là nền máy chủ IIS - Internet Information 

Services), và các thành phần thanh toán, các thành phần .NET được coi là các thành 

phần bên ngoài. Các thành phần này được gọi bởi phương thức SOAP (Khác phương 

thức POST, GET) nên không bị gặp phải firewall khi truy xuất các thành phần bên 

ngoài máy chủ. Và toàn bộ các thành phần đó gọi là một Web Services. 

2.4. Microsoft Visual Studio 2010 

Cũng giống như các phiên bản Visual Studio .Net trước đây, phiên bản Visual Studio 

2010 cũng hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mới như: C# , VB.Net, J# 

và ngôn ngữ lập trình "siêu mạnh" là C++.Net, đều có những cải tiến đáng kể. Visual 

Studio 2010 là bộ công cụ phát triển phần mềm tích hợp mạnh mẽ với tính năng hấp 

dẫn như thiết kế giao diện, hỗ trợ viết mã (coding) và hỗ trợ công nghệ Silverlight. 

2.5. Microsoft SQL Server 2008 

Là một hệ quản trị dữ liệu đa người dùng có tính bảo mật cao, tính bảo mật của 

Microsoft SQL Server 2008 có hai cơ chế  Window và Mixed. Microsoft SQL Server 

áp dụng quyền bảo mật ở nhiều mức (mức database, mức đối tượng và mức các cột 

của bảng), đồng thời Microsoft SQL Server 2008 có thể xây dựng và truy xuất 

database. SQL Server 2008 là giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp 

của Microsoft. Nó sẽ cho phép nâng cao độ bảo mật, khả năng sắp xếp, giá trị cho dữ 

liệu hoạt động kinh doanh và các ứng dụng phân tích, làm cho chúng dễ dàng hơn 

trong việc tạo dựng, triển khai và quản lý. 

2.6. Ngôn ngữ lập trình C# 

C#, môṭ ngôn ngữ đươc̣ phát triển từ C ++ có nhiều nét giống Java , đươc̣ đưa vào 

VS.NET là Visual C #.NET. C# là nhánh phát triển theo hướng mô đun và đơn giản 

hoá của C ++, côṇg thêm môṭ số ý tưởng từ các ngôn ngữ khác . Trong C#, mọi thứ 

thâṭ sư ̣là đối tươṇg : ngay cả những daṇg cơ bản như int cũng có thể đươc̣ đóng gói 

thành lớp đối tượng gốc . Không có sư ̣kế thừa đa lớp ; thay vì vậy, có một cơ chế đa 

giao tiếp (interface). C# có toán tử new , nhưng không có t oán tử delete : .NET 

Framework đa ̃xây dưṇg cơ chế thu doṇ “rác” cho tất cả các ngôn ngữ lâp̣ trình trên 

nền .NET. 
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2.7. Windows Presentation Foundation (WPF) 

WPF là thư viện giao diện kế tiếp của Windows Form. WPF là thư viện lập trình giao 

diện đồ họa có trong Microsoft .NET Framework từ phiên bản 3.0. Được xây dựng 

trên nền Direct3D, WPF phát huy tối đa sức mạnh xử lý của card đồ họa, hỗ trợ các 

cải tiến về giao diện trong Windows Vista, Windows 7 và độc lập với mọi độ phân 

giải của màn hình. WPF kế thừa và mở rộng các đặc trưng phát triển ứng dụng bao 

gồm: ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng mở rộng (Extensible Application Markup 

Language - XAML), các điều khiển (control), tác hợp dữ liệu (data binding), bố cục, 

đồ họa 2D và 3D, hoạt hình, kiểu dáng (style), mẫu (template), tài liệu, đa phương tiện 

(âm thanh, hình ảnh), văn bản và in ấn. Ứng dụng WPF có thể được biên dịch để chạy 

trên desktop hoặc thông qua trình duyệt web phổ biến như IE, Firefox, Safari. Do đó 

WPF không chỉ dành cho các ứng dụng desktop, nó còn cho phép phát triển các ứng 

dụng web phong phú (Rich Internet Application – RIA). Ngoài ra WPF cung cấp một 

mô hình lập trình nhất quán cho việc phát triển ứng dụng và cung cấp sự tách biệt rõ 

ràng giữa giao diện người dùng và logic nghiệp vụ. 

3. Lý do lựa chọn công nghệ 

Đối với phần đăng nhập hệ thống, nhóm sử dụng công nghệ RFID và Barcode. Hai công nghệ 

này đáp ứng được yêu cầu đề tài, đăng nhập nhanh chóng và thuật toán đọc mã cũng đơn 

giản. 

Đề tài yêu cầu xây dựng cùng lúc ứng dụng desktop và website. Vì thế nhóm quyết định sử 

dụng webservice để việc giao tiếp giữa hai ứng dụng dễ dàng hơn. Đồng thời, việc truy xuất 

dữ liệu trên cả hai ứng dụng cũng được đồng nhất thông qua các service. 

Các thành viên trong nhóm quyết định lựa chọn Windows Presentation Foundation (WPF) để 

xây dựng giao diện desktop vì WPF có những chức năng mà trong Window Form không đáp 

ứng được, người dùng có thể tùy biến theo ý muốn để giao diện trông đẹp mắt hơn. 

Ngôn ngữ dùng để xây dựng chương trình là C#  vì đây là ngôn ngữ mà các thành viên trong 

nhóm thành thạo nhất và là ngôn ngữ lập trình thông dụng, dễ sử dụng. 

Phần mềm nhóm sử dụng là Microsoft Visual Studio 2010 vì đây là phiên bản hỗ trợ WPF 

hoàn chỉnh nhất hiện nay. 

Nhóm chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server vì nhóm được tiếp cận và sử 

dụng nó từ sớm, đồng thời việc sử dụng cũng dễ dàng vì SQL Server hỗ trợ quản lý bằng 

công cụ rất mạnh.  
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Phần 3 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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1. Kế hoạch xây dựng chương trình 

1.1 Tầm nhìn của dự án 

Dự án INFO KIOSK nhằm chuyên nghiệp hoá quá trình phục vụ cho sinh viên bằng 

cách cung cấp các dịch vụ thông báo, theo dõi các thông tin và các dịch vụ tiện ích 

khác. Dự án sẽ làm cho qui trình thông báo và các qui trình nghiệp vụ khác nhanh 

hơn, tin cậy hơn tiết kiệm được thời gian, diện tích và chi phí văn phòng phẩm. Hệ 

thống trợ giúp cho sinh viên và giáo viên thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi 

thông tin. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quá trình 

học tập tại trường của sinh viên. 

1.2 Phạm vi 

Dự án INFO KIOSK gồm 5 services nhằm cung cấp các chức năng dịch vụ cho các 

máy Kiosk và cung cấp dịch vụ thông qua Web cho nhân viên. 

Các service được chia theo từng nhóm chức năng: 

1. Service Đăng nhập. 

2. Service Thông báo. 

3. Service Thông tin học tập. 

4. Service Thông tin giảng dạy. 

5. Service Quản lý tài khoản. 

6. Service Hỗ trợ sinh viên. 

Đề án bao gồm các chức năng sau 

1. Đăng nhập: đăng nhập bằng tay, bằng thẻ RFID hoặc thẻ từ. 

2. Hiển thị thông tin 

 Không cần đăng nhập 

 Hiển thị thông báo bằng loa hoặc màn hình. 

 Tìm hiểu thông tin về quy chế, chương trình đào tạo. 

 Bắt buộc đăng nhập 

 Hiển thị thông báo theo độ ưu tiên. 

 Hiển thị các file đính kèm với nhiều định dạng (.pdf, .doc, .docx,…). 

 Hiển thị lịch giảng dạy và lịch trực của giảng viên. 

 Hiển thị lịch thi, phòng thi của sinh viên (dành cho sinh viên) . 

 Xem kết quả học tập (dành cho sinh viên). 

 Xem lộ trình học. 

3. Tạo thông báo (và đặt thời gian hiệu lực cho thông báo). 

4. In thông báo và các file đính kèm. 

5. Gửi thông tin phản hồi về trường. 

6. Hỗ trợ sinh viên (thực hiện các thủ tục làm đơn từ). 

7. Tìm thông báo cũ (dành cho nhân viên các phòng ban và giảng viên). 

8. Quản lý tài khoản người dùng. 

9. Chọn lịch dạy bù (dành cho giảng viên). 
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1.3Tổ chức 

Gồm các giai đoạn 

1. Phỏng vấn lập đặc tả. 

2. Phân tích thiết kế. 

3. Phát triển 

3.1. Lên cơ sở dữ liệu. 

3.2. Lên giao diện. 

3.3. Code service 

3.4. Code xử lý giao diện trên máy kiosk. 

3.5. Code xử lý giao diện trên web cho việc quản lý. 

4. Test. 

5. Demo. 

 

Hình 4: Các giai đoạn xây dựng chương trình 

  

INFO KIOSK

Phỏng vấn lập 
đặc tả.

Phân tích thiết 
kế.

Phát triển

Lên cơ sở dữ 
liệu.

Lên giao diện.

Code service.

Code xử lý giao 
diện trên máy 

kiosk.

Code xử lý giao 
diện trên web 

cho việc quản lý.

Test.

Demo
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2. Phân tích UseCase 

 

 

Hình 5: UseCase Model 
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2.1 Usecase Đăng nhập 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC01 

Use Case Name Đăng nhập. 

Primary Actor User 

Use Case Description 

Khi cần biết thông tin trên kiosk như xem điểm, xem thông 

báo, xem lịch thi…. Hay muốn gửi phản hồi, làm đơn từ…. 

cho phòng ban thì người dùng đăng nhập vào hệ thống. 

Admin đăng nhập để thao tác quản lý toàn bộ tài khoản 

trong hệ thống. 

Precondition Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống. 

Trigger  Màn hình chính dành cho người dùng. 

Main Success Scenario 

Có 2 hình thức đăng nhập bằng tay hoặc đăng nhập bằng 

thẻ (RFID / thẻ từ). 

- Đăng nhập bằng tay 

Bước 1: nhập tên tài khoản và mật khẩu. 

Bước 2: chọn “Đăng nhập”. 

Bước 3: hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 

Bước 4: hiển thị trang chính của người dùng. 

- Đăng nhập bằng thẻ 

Bước 1: chọn “Đăng nhập bằng thẻ”. 

Bước 2: hệ thống yêu cầu quét thẻ. 

Bước 3: người dùng quét thẻ. 

Bước 4: hệ thống kiểm tra mã thẻ. 

Bước 5: hiển thị trang chính của người dùng. 

Alternative Scenario 

- Đăng nhập bằng tay 

Nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 

->thực hiện lại từ bước 3 trong main success scenario. 

-> Bước 4: hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

- Đăng nhập bằng thẻ 

Thẻ có mã không hợp lệ (không có trong hệ thống) 

->thực hiện lại từ bước 4 trong main success scenario. 

-> Bước 5: hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 
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Sequence diagram 

Hình 6: Sequence Đăng nhập 

 

State diagram 

 

Hình 7: State Đăng nhập 

 

 

 

Chua dang 

nhap

Gui yeu cau dang nhap

Thong tin tai khoan / Ma the khong hop le

Da dang 

nhap

Hop le

 : User : User

SystemSystem

Nhap thong tin tai khoan

Gui yeu cau dang nhap

Kiem tra thong tin hop le

Cho phep dang nhap

Quet the

kiem tra ma the

Cho phep dang nhap
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Activity diagram 

 

Hình 8: Activity Đăng nhập 

 

2.2 UseCase Đổi Mật khẩu 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC02 

Use Case Name Đổi mật khẩu 

Primary Actor User 

Use Case Description 
Khi muốn đổi mật khẩu, người dùng thực hiện đổi mật 

khẩu ngay trên hệ thống. 

Precondition Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình đổi mật khẩu. 

Main Success Scenario 

Bước 1: chọn chức năng đổi mật khẩu. 

Bước 2: nhập mật khẩu mới và nhập xác nhận lại mật 

khẩu mới. 

Bước 3: chọn “Đổi mật khẩu”. 

Bước 4: hệ thống kiểm tra thông tin. 

Bước 5: hệ thống cập nhật lại mật khẩu mới. 

Bước 6: hệ thống đóng chức năng đổi mật khẩu. 

Alternative Scenario 

Hủy thao tác đổi mật khẩu. Chọn “Hủy”. 

Hệ thống không lưu lại những gì đã thực hiện. Đóng trang 

thay đổi mật khẩu. 

Error Sequences 
Nhập hai mật khẩu mới không trùng nhau. 

->Hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 
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Sequence diagram 

 
Hình 9: Sequence Đổi mật khẩu 

 

State diagram 

 
Hình 10: State Đổi mật khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 : User : User

SystemSystem

Nhap mat khau moi

Nhap xac nhan lai mat khau

Gui yeu cau doi mat khau

Kiem tra hop le

Mat khau da duoc cap nhat lai

Chua doi 

mat khau

Mat khau da 

duoc doi

Gui yeu cau doi mat khau

Nhap sai

Nhap dung

Nguoi dung tu ket thuc
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Activity diagram 

 

Hình 11: Activity Đổi mật khẩu 

 

2.3 UseCase Soạn Thông Báo 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC03 

Use Case Name Tạo thông báo 

Primary Actor User 

Use Case Description 

Khi muốn tạo thông báo mới, người dùng chọn chức năng 

tạo thông báo và nhập những thông tin cần thiết vào hệ 

thống. 

Precondition Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình tạo thông báo. 

Main Success Scenario 

Bước 1: chọn chức năng “Soạn thông báo”. 

Bước 2: nhập tên thông báo, nội dung thông báo, người 

nhận, chọn loại thông báo, thời gian hiệu lực của thông 

báo,…(điền đầy đủ thông tin) 

Bước 3: chọn “Tạo thông báo”. 

Bước 4: Hệ thống kiểm tra. 

Bước 5: Hệ thống thực hiện thông báo. 

Bước 6: Hệ thống xác nhận thông báo đã được tạo. 

Alternative Scenario 

Nội dung thông báo bị bỏ trống, thời gian hiệu lực của 

thông báo sai… 

->Hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 

Error Sequences 
Loại thông báo không được chọn. 

Bắt đầu từ bước 3 trong main success scenario. 
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Bước 4: hệ thống kiểm tra. 

Bước 5: Yêu cầu phải chọn loại thông báo. 

Trở lại thực hiện bước 2 trong main success scenario.  

 

Sequence diagram 

 

Hình 12: Sequence Soạn thông báo 

  

 : User : User

SystemSystem

Gui yeu cau soan thong bao

Kiem tra thong tin nguoi dung

Hien thi danh sach loai thong bao

Nhap thong tin

Gui yau cau tao thong bao

Kiem tra thong tin

Luu vao he thong

Xac nhan thong bao da duoc tao
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State diagram 

 

Hình 13: State Soạn thông báo 

Activity diagram 

 

Hình 14: Activity Soạn thông báo 

 

 

 

 

Thong bao 

chua duoc tao

Gui yeu cau tao thong bao moi

Thong bao 

duoc tao

Nhap dung

Nhap sai thong tin

Nguoi dung tu ket thuc
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2.4 UseCase Xem Thông Báo 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC04 

Use Case Name Xem thông báo 

Primary Actor User 

Use Case Description 

Người dùng xem được tất cả các thông báo thuộc loại 

thông báo chung. 

Người dùng xem thông báo theo quyền của mình, tùy user 

sẽ có những loại thông báo khác nhau. 

Precondition Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  

Hệ thống hiển thị màn hình bao gồm những thông báo liên 

quan đến người dùng. 

Thông báo được phân loại theo từng cấp độ. 

Chi tiết thông báo có đính kèm theo tệp.(nếu có) 

Main Success Scenario 
Bước 1: chọn vào tên của thông báo. 

Bước 2: double click vào thông báo cần xem. 

Bước 3: chọn “Trở lại” để đóng thông báo. 

Alternative Scenario 

Chọn xem tệp đính kèm. 

Bước 3: chọn tệp đính kèm. 

Bước 4: hiển thị thông tin tệp 

Bước 5: chọn “Trở lại” để đóng thông báo 

Error Sequences 
Bắt đầu từ bước 3 trong alternative scenario 

Bước 4:  tệp đính kèm không mở được. Thông báo lỗi tệp. 

 

Sequence diagram 

 

Hình 15: Sequence Xem thông báo 

 : SinhVien : SinhVien

SystemSystem

Chon chuc nang xem thong bao

Hien thi danh sach thong bao moi nhat

Chon thong bao muon xem

Hien thi noi dung thong bao
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State diagram 

 

Hình 16: State Xem thông báo 

 

 

 

Activity diagram 

 

Hình 17: Activity Xem thông báo 

 

 

 

 

Chua hien thi 

thong bao

Thong bao 

duoc hien thi

Yeu cau xem thong bao

Chon thong bao can xem

Khong chon
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2.5 UseCase Xem Bảng Điểm 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC05 

Use Case Name Xem Bảng Điểm 

Primary Actor Sinh Viên 

Use Case Description 
Sinh viên xem điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi 

cuối kỳ, điểm tích lũy của mình tại đây. 

Precondition Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  
Hệ thống hiển thị màn hình Xem kết quả học tập của sinh 

viên 

Main Success Scenario 
Sinh viên chọn chức năng “Xem kết quả học tập” 

 

Alternative Scenario  

Error Sequences Thông tin về đểm số bị lỗi. Thông báo không xem được. 

 

Sequence diagram 

 

Hình 18: Sequence Xem Bảng Điểm 

State diagram 

 

Hình 19: State Xem Bảng Điểm 

 : User : User
SystemSystem

Chon chuc nang xem bang diem

Hien thi bang diem

Chua hien thi 

bang diem

Hien thi 

bang diem

Chon chuc nang xem diem
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Activity diagram 

 

Hình 20: Activity Xem Bảng Điểm 

 

2.6 UseCase Xem Lịch Thi 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC06 

Use Case Name Xem Lịch thi 

Primary Actor Sinh Viên 

Use Case Description Sinh viên có thể xem lịch thi, ngày giờ thi. 

Precondition Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger 
Hệ thống hiển thị màn hình Xem lịch thi của sinh viên 

tùy thuộc vào các môn mà sinh viên đã đăng ký học. 

Main Success Scenario Sinh viên chọn chức năng “Xem Lịch Thi” 

Alternative Scenario  

Error Sequences 
Chưa tới kỳ thi. 

Thông báo Chưa có lịch thi. 

 

Sequence diagram 

 

Hình 21: Sequence Xem lịch thi 

  

SinhVien : <Actor 

Name>

SinhVien : <Actor 

Name>

SystemSystem

Chon chuc nang xem thong tin thi cu

Hien thi thong tin thi cu
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State diagram 

 

Hình 22: State Xem lịch thi 

 

Activity diagram 

 

Hình 23: Activity Xem lịch thi 

 

 

2.7 UseCase Gửi Phản Hồi 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC07 

Use Case Name Gửi phản hồi 

Primary Actor Sinh Viên, Giảng Viên 

Use Case Description 

Sinh viên, giảng viên có thể gửi những yêu cầu, thắc 

mắc, góp ý của mình tới phòng đào tạo, phòng hỗ trợ 

sinh viên,…. 

Precondition Sinh viên, Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Gửi Phản Hồi. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Chọn chức năng “Gửi Phản Hồi”. 

Bước 2: Chọn nơi gửi. 

Bước 3: Nhập nội dung. 

Bước 4: Chọn “Gửi”. 

Chua hien thi 

thong tin thi cu

Thong tin thi cu 

duoc hien thi

Chon chuc nang xem thong tin thi cu
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Alternative Scenario 
Thiếu thông tin. 

->trở lại bước 2 trong main success scenario. 

Error Sequences  

 

Sequence diagram 

 

Hình 24: Sequence Gửi phản hồi 

 

State diagram 

 

Hình 25: State Gửi phản hồi 

SinhVien : <Actor 

Name>

SinhVien : <Actor 

Name>

SystemSystem

Chon chuc nang Gui yeu cau

Yeu cau chon Noi gui va dien day du thong tin

Chon Noi gui va dien thong tin

Kiem tra thong tin

Thong bao da gui yeu cau

Thong bao yeu cau khong thuc hien duoc

Chua gui 

yeu cau

Yeu cau da 

duoc gui

Dien thong tin gui yeu cau

Thong tin hop le

Thong tin khong hop le
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Activity diagram 

 

Hình 26: Activity Gửi phản hồi 
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2.8 UseCase XEM THỜI KHÓA BIỂU 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC08 

Use Case Name XemThời Khóa Biểu 

Primary Actor Sinh Viên 

Use Case Description Sinh viên có thể xem thời khóa biểu cá nhân. 

Precondition Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  
Hệ thống hiển thị màn hình Xem thời khóa biểu của 

sinh viên 

Main Success Scenario Sinh viên chọn chức năng “Xem thời khóa biểu” 

Error Sequences  

 

Sequence diagram 

 

Hình 27: Sequence Xem Thời khóa biểu 

 

State diagram 

 

Hình 28: State Xem Thời khóa biểu 

 : User : User
SystemSystem

Chon chuc nang xem thoi khoa bieu

Kiem tra thong tin

Hien thi thoi khoa bieu

Chua hien thi 

thoi khoa bieu

Hien thi thoi 

khoa bieu

Chon chuc nang xem thoi khoa bieu
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Activity diagram 

 

Hình 29: Activity Xem Thời khóa biểu 

 

 

2.9 UseCase Xem Chương Trình Đào Tạo 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC09 

Use Case Name Xem Chương trình đào tạo 

Primary Actor User 

Use Case Description Người dùng có thể xem chương trình đào tạo. 

Precondition Không. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Xem chương trình đào tạo. 

Main Success Scenario 

Bước 1: chọn chức năng “Xem chương trình đào tạo” 

Bước 2: Chọn Ngành 

Bước 3: Chọn Lớp 

Bước 4: Hệ thống kiểm tra thông tin ngành và lớp 

Bước 5: Hiển thị thông tin chương trình đào tạo. 

Error Sequences  
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Sequence diagram 

 

Hình 30: Sequence Xem Chương trình đào tạo 

 

 

State diagram 

 

Hình 31: State Xem Chương trình đào tạo 
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Activity diagram 

 

Hình 32: Activity Xem Chương trình đào tạo 

 

2.10 UseCase Xem Lộ Trình 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC10 

Use Case Name Xem Lộ Trình 

Primary Actor Sinh viên 

Use Case Description Sinh viên có thể xem lộ trình học. 

Precondition Đã đăng nhập. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Xem Lộ trình. 

Main Success Scenario Sinh viên chọn chức năng “Xem lộ trình”. 

Error Sequences  
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Sequence diagram 

 

Hình 33: Sequence Xem Lộ trình 

State diagram 

 

Hình 34: State Xem Lộ trình 

 

Activity diagram 

 

Hình 35: Activity Xem Lộ trình 
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2.11 UseCase In 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC12 

Use Case Name In. 

Primary Actor User 

Use Case Description Users có thể in thông báo, lịch thi, thời khóa biểu, 

bảng điểm,…. 

Precondition Đã đăng nhập. 

Trigger   

Main Success Scenario Chọn chức năng “In” 

Error Sequences  

 

 

Sequence diagram 

 

Hình 36: Sequence In 

 

State diagram 

 

Hình 37: State In 

 

 : SinhVien : SinhVien

SystemSystem

Chon chuc nag In

Cho phep in

Thong bao DL rong, kkhong cho phep in

Chua In

IN

Gui yeu cau In

DL hop le

DL rong
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Activity diagram 

 

Hình 38: Activity In 

 

2.12 UseCase Quản Lý Tài Khoản 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC13 

Use Case Name Quản lý tài khoản 

Primary Actor Admin 

Use Case Description 
Admin quản lý thông tin tài khoản của user bao gồm 

Tạo tài khoản, Xóa và Chỉnh sửa tài khoản. 

Precondition Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  
Hệ thống hiển thị màn hình quản lý thông tin user của 

admin. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Admin chọn chức năng quản lý thông tin 

người dùng. 

Bước 2: Admin chọn chức năng quản lý (tạo, xóa, sửa) 

tài khoản của user  

Bước 3: Chọn Xác nhận để kết thúc. 

Error Sequences  

UseCase 

 

 Hình 39: UseCase Quản lý tài khoản 

TaoTaiKhoan XoaTaiKhoan ChinhSua

quanLyTaiKhoan
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* UseCase Tạo tài khoản 

Sequence diagram 

 

Hình 40: Sequence Tạo tài khoản 

State diagram 

 

Hình 41: State Tạo tài khoản 

 : Admin : Admin
SystemSystem

Chon chuc nang tao tai khoan

Hien thi giao dien tao tai khoan

Nhap thong tin chi tiet cua tai khoan

Xac nhan viec tao tai khoan

Kiem tra thong tin

Thong bao tao tai khoan thanh cong

Thong bao trung thong tin

Chon thoat khoi chuc nang

Hien thi canh bao

Huy viec thoat

Hien thi giao dien tao tai khoan

Chon thoat

Thoat khoi chuc nang

Cho nhap 

thong tin

Cho kiem 

tra thong tin
Thong tin 

hop le

Thong tin 

khong hop le

Cho thoat khoi 

chuc nang

Chon chuc nang tao tai khoan

Nhap thong tin tai khoan

Khong trung ma nhan dang

Trung ma nhan dang

Xac nhan tao tai khoan

Thoat



Đại Học Hoa Sen – Khoa Khoa Học và Công Nghệ Luận án tốt nghiệp 

Info Kiosk – Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ sinh viên qua các trạm Kiosk 43 
 

 Activity diagram 

 

Hình 42: Activity Tạo tài khoản 
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* UseCase Xóa tài khoản 

Sequence diagram  

 

Hình 43: Sequence Xóa tài khoản 

 State diagram 

 

Hình 44: State Xóa tài khoản 

   

 : Admin : Admin
SystemSystem

Chon tai khoan can xoa

Chon xoa tai khoan

Hien thi canh bao

Chon xoa

Thong bao tai khoan da duoc xoa

chon khong xoa

Hien thi giao dien admin

Cho chon tai 

khoan can xoa

Cho lenh 

xoa

Tai khoan 

da xoa

Chon tai khoan can xoa

Thong bao da xoa tai khoan

Xoa

Khong xoa
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Activity diagram 

 

Hình 45: Activity Xóa tài khoản 
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* UseCase Chỉnh sửa  tài khoản 

Sequence diagram  

 

Hình 46: Sequence Chỉnh sửa tài khoản 

  

 : Admin : Admin
SystemSystem

Chon tai khoan can chinh sua

Chon chuc nang chinh sua

Hien thi giao dien chinh sua

Thay doi thong tin

Xac nhan chinh sua

Thong tin hop le, Hien thi canh bao

Kiem tra thong tin

Thong bao thong tin khong hop le

Chinh sua

Thong bao chinh sua thanh cong, hien thi giao dien admin

Huy viec chinh sua

hien thi giao dien chinh sua

Chon thoat khoi chuc nang

Hien thi giao dien admin
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Activity diagram 

 

Hình 47: Activity Chỉnh sửa tài khoản 
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State diagram 

 

Hình 48: State Chỉnh sửa tài khoản 

 

 

2.13 UseCase Xem Lịch Giảng Viên 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC14 

Use Case Name Xem Lịch Giảng Viên 

Primary Actor Giảng Viên,Sinh Viên 

Use Case Description 
Giảng viên và sinh viên có thể theo dõi lịch giảng dạy 

và lịch trực của giảng viên. 

Precondition Đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Lịch giảng viên. 

Main Success Scenario Chọn chức năng “Xem Lịch giảng viên” 

Error Sequences  

 

Cho chon tai khoan 

can chinh sua

Cho chon chuc 

nang chinh sua

Cho thoat khoi 

chuc nang

Cho thay doi 

thong tin

Ket thuc chinh sua

Thoat

Chon chuc nang chinh sua

Thoat

Chon tai khoan can chinh sua

Cho lenh 

chinh sua

Chinh sua 

thanh cong

Thay doi thong tin Xac nhan chinh sua

Huy Chinh sua
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Hình 49: UseCase Lịch Giảng Viên 

Sequence diagram  

 

Hình 50: Sequence Lịch Giảng Viên 

State diagram 

 

Hình 51: State Lịch Giảng Viên 
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Activity diagram 

 

Hình 52: Activity Lịch Giảng Viên 

 

2.14 UseCase Chọn Lịch Dạy Bù 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC15 

Use Case Name Chọn Lịch Dạy Bù  

Primary Actor Giảng Viên 

Use Case Description Giảng viên có thể tự chọn lịch dạy bù cho mình. 

Precondition Đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Chọn lịch dạy bù. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Chọn chức năng “chọn Lịch dạy bù” 

Bước 2: Chọn ngày. 

Bước 3: chọn môn, lớp môn học. 

Bước 4: hệ thống xuất ra những tiết trống trong ngày 

đã chọn ở trên. 

Bước 5: chọn vào 1 ô để xác định tiết bắt đầu. 

Bước 6: chọn số tiết. 

Bước 7: chọn số phòng (hệ thống chỉ hiển thị những 

phòng còn trống) 

Bước 8: chọn “Chấp nhận” để hoàn thành thao tác. 

Alternative Scenario 
Giảng viên muốn ngừng việc chọn lịch dạy bù. 

Chọn “Hủy”. Hệ thống không lưu các bước thực hiện 

trước đó. 

Error Sequences 
Bước 6: không chọn số tiết. 

Bước 7: không thể chọn phòng. Hệ thống yêu cầu 

chọn phòng. 
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Sequence diagram 

 

Hình 53: Sequence Chọn Lịch Dạy Bù 

State diagram 

 

Hình 54: State Chọn Lịch Dạy Bù 
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Activity diagram 

 

Hình 55: Activity Chọn Lịch Dạy Bù 

 

2.15 UseCase Tìm Thông Báo 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC16 

Use Case Name Tìm Thông Báo 

Primary Actor User 

Use Case Description User tìm kiếm thông báo theo từ khóa. 

Precondition Đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách thông báo. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Nhập từ khóa. 

Bước 2: chọn “Tìm kiếm” 

Bước 3: hệ thống hiển thị danh sách những thông báo 

theo từ khóa. 

Error Sequences 
Nhập từ khóa không tồn tại trong hệ thống. 

Không hiển thị thông báo. 
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Sequence diagram 

 

Hình 56: Sequence Tìm thông báo 

State diagram 

 

Hình 57: State Tìm thông báo 

Activity diagram 

 

Hình 58: Activity Tìm thông báo 
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2.16 UseCase Hỗ trợ sinh viên 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC17 

Use Case Name Hỗ trợ sinh viên 

Primary Actor Sinh Viên 

Use Case Description Sinh viên làm các thủ tục, đơn từ tại đây. 

Precondition Đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Hỗ trợ sinh viên. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Chọn loại đơn. 

Bước 2: Hệ thống hiển thị mẫu đơn. 

Bước 3: Điền thông tin đơn yêu cầu. 

Bước 4: chọn chức năng “Nộp đơn”. 

Bước 5: hệ thống cập nhận đơn đã được gửi. 

Alternative Scenario  

Error Sequences  

 

Sequence diagram 

 

Hình 59: Sequence Hỗ trợ sinh viên 

  

 : User : User

SystemSystem

Chon loai don

Hien thi mau don

Dien thong tin theo mau don

Chon Nop don de gui yeu cau

Kiem tra thong tin

Don da duoc gui
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State diagram 

 

Hình 60: State Hỗ trợ sinh viên 

Activity diagram 

 
Hình 61: Activity Hỗ trợ sinh viên 

 

 

 

Don chua 

duoc gui

Don da 

duoc gui

Dien thong tin

Kiem tra thong tin

DL hop le
DL khong hop le
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2.17 UseCase Giải Quyết Đơn 

Use Case Element Description 

Use Case ID USC18 

Use Case Name Giải Quyết Đơn 

Primary Actor Nhân Viên, Giảng Viên 

Use Case Description 
Nhân viên, Giảng viên giải quyết các đơn từ từ sinh 

viên. 

Precondition Đã đăng nhập vào hệ thống. 

Trigger  Hệ thống hiển thị màn hình Giải quyết đơn từ. 

Main Success Scenario 

Bước 1: Chọn đơn (Nhân viên phòng hỗ trợ sinh viên) 

Bước 2: Xác nhận đơn. (để chuyển đơn cho người giải 

quyết 1) 

Bước 3:Người giải quyết 1 duyệt đơn. Chuyển cho 

người giải quyết 2. (Cho tới người giải quyết cuối).  

Bước 4: Đơn hoàn tất. Đơn chuyển từ người giải quyết 

cuối về phòng Hỗ trợ sinh viên và sinh viên. 

Alternative Scenario 
Có lệnh không xác nhận đơn, lệnh hủy đơn được gửi 

đi trong quá trình xét duyệt đơn. 

-> thông báo tới sinh viên: đơn không được duyệt  

Error Sequences  
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Sequence diagram 

 

Hình 62: Sequence Giải Quyết Đơn 

  

 : User : User

SystemSystem

Nhan vien chon chuc nang Giai quyet don tu

Kiem tra co don hay khong

Hien thi danh sach don duoc goi toi

Nhan vien chon don de xem noi dung don

Hien thi noi dung don

Chon chap nhan don

Don duoc chuyen cho nguoi giai quyet 1

Nguoi giai quyet 1 Chap nhan don

Don duoc chuyen cho nguoi giai quyet 2

Nguoi giai quyet cuoi (5) Chap nhan don

Goi thong bao cho SV: don da duoc duyet

Gui don da duoc duyet hoan tat cho phong HTSV

Nhan vien / Nguoi giai quyet don: Không duyet don

Gui thong bao toi SV: don khong duoc duyet
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State diagram 

 

Hình 63: State Giải Quyết Đơn 

 

Activity diagram 

 

Hình 64: Activity Giải Quyết Đơn 

  

Don duoc nguoi 

tiep nhan duyet

Don da duoc 

duyet hoan tat

Don duoc nguoi 

giai quyet duyet

Nguoi tiep nhan duyet

Don bi huy

Nguoi tiep nhan huy don

Nguoi giai quyet don duyet

Nguoi giai quyet don huy don Don duoc duyet hoan toan
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3. Giải pháp kỹ thuật 

 

  
Giao 

diện 
Vấn đề Mô tả Giải pháp 

1 

Màn 

hình 

chính 

Đăng nhập 

bằng thẻ 

RFID 

Kiosk nhận diện thẻ RFID và 

cho đăng nhập vào hệ thống. 

Dùng SerialPort để kết nối 

đầu đọc thẻ RFID. Mỗi 

người dùng có một mã thẻ 

RFID để đăng nhập. 

2 

Đăng nhập 

bằng mã 

vạch 

Kiosk quét mã vạch và cho 

phép đăng nhập. 

Sử dụng hệ thống mã chuẩn 

quốc tế để mã hóa mã số 

sinh viên và mã số giảng 

viên. Dùng thiết bị barcode 

để quét thẻ. 

3 

Hiển thị 

thông báo 

liên tục 

Hiển thị lần lượt các thông báo 

chung cho toàn trường khi 

không có ai sử dụng kiosk. 

Dùng Thread 

(System.Threading): tạo 1 

luồng hoạt động độc lập, 

hiển thị hết số lượng các 

thông báo sẽ quay lại hiển 

thị từ thông báo đầu tiên. 

Do đó, thread này lặp vô 

hạn và chỉ dừng lại khi 

người dùng đăng nhập vào 

hệ thống. 

4 

Tính toán 

thời gian 

màn hình 

không được 

sử dụng để 

quay về 

trạng thái 

ban đầu. 

Khi người dùng sử dụng các 

chức năng trên màn hình 

chính, thread trên sẽ tạm dừng, 

nhường lại màn hình hiển thị. 

Nhưng sau một khoảng thời 

gian màn hình không được tác 

động, hay người dùng không 

sử dụng kiosk nữa, hệ thống sẽ 

khôi phục thread để tiếp tục 

hiển thị các thông báo. 

Dùng Timer 

(System.Window.Threading

): tạo một timer hoạt động 

độc lập. Cứ sau 5s lấy tọa 

độ của chuột trên màn hình, 

nếu chuột không di chuyển 

thì khôi phục lại thread. 

5 

Sử dụng bàn 

phím ảo để 

nhập 

username và 

password 

Hầu hết kiosk đều trang bị 

màn hình cảm ứng và không 

có bàn phím. Do đó việc đăng 

nhập bằng tay là cần thiết khi 

người dùng quên mang theo 

thẻ RFID của mình. 

WPF hỗ trợ mạnh mẽ về 

thiết kế, ta có thể vẽ ra một 

bàn phím theo ý muốn để hỗ 

trợ tốt hơn khi bấm phím 

bằng đầu ngón tay. 

6 
Hiển thị tập 

tin PDF 

Chương trình đào tạo, quy chế 

học - thi, … đều được lưu dưới 

dạng tập tin .pdf. Hệ thống 

phải hiển thị các tập tin này 

khi được yêu cầu. 

Acrobat hỗ trợ các thư viện 

dành cho lập trình: 

Acrobat.dll, 

AcroPDFLib.dll. Sử dụng 

AxAcroPDFLib để hiển thị 

tập tin .pdf từ đường dẫn. 
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7 

Màn 

hình của 

người 

dùng 

sau khi 

đăng 

nhập 

Tự động 

đăng xuất 

khi người 

dùng không 

sử dụng 

kiosk nữa 

Khi người dùng không sử 

dụng kiosk nữa mà quên đăng 

xuất, hệ thống sẽ tự động đăng 

xuất. 

Dùng Timer 

(System.Window.Threading

): tạo một timer hoạt động 

độc lập. Cứ sau 10s lấy tọa 

độ của chuột trên màn hình, 

nếu chuột không di chuyển 

thì đăng  xuất và trở lại màn 

hình chính. 

8 

Hiển thị tập 

tin đính kèm 

trong các 

thông báo. 

Các thông báo có thể đính kèm 

tập tin Word, Excel, 

Powerpoint. Người dùng cũng 

cần xem được các tập tin này. 

Microsoft Office có sẵn thư 

viện DSOFramer.dll hỗ trợ 

hiển thị các tập tin .doc, 

.xls, .ppt, … Ta sử dụng 

AxDSOFramer để hiển thị 

các tập tin này từ đường 

dẫn. 

9 

Hiển thị lộ 

trình học tập 

của sinh viên 

Lộ trình hiển thị theo thứ tự 

các học kỳ đã được thiết kế 

sẵn. Đồng thời phân loại các 

môn học rớt, cần đăng ký học 

lại, các môn học chưa đạt môn 

tiên quyết… 

 Lấy ra toàn bộ chương trình 

đào tạo của sinh viên. Với 

mỗi môn học, xét điểm của 

môn học đó có đạt hay 

không và môn tiên quyết 

của nó để tô màu cho môn 

học đó. Ví dụ môn học rớt 

có màu đỏ… Sau đó hiển thị 

tất cả lên màn  hình. 

10 

Lưu trữ 

dữ liệu 

Lưu quy 

trình giải 

quyết đơn 

vào cơ sở dữ 

liệu 

Ghi chép lại quy trình giải 

quyết đơn từ của nhân viên. 

Với mỗi loại đơn sẽ có số 

lượng người phải duyệt đơn 

khác nhau. Nếu số lượng 

người duyệt đơn là n, ta tạo 

ra trong bảng Giaiquyetdon 

n+1 dòng dữ liệu của đơn 

đó bắt đầu từ dòng thứ 0. 

Khi người dung đăng nhập, 

nếu xét thấy người đó có 

đơn từ phải duyệt thì lấy số 

thứ tự trong cơ sở dữ liệu 

của người đó ra và xét số 

thứ tự kế trước nó đã duyệt 

đơn rối thì hiển thị đơn đó 

cho người này duyệt đơn. 

Nếu có bất kỳ người duyệt 

nào không chấp nhận ký 

duyệt một đơn từ thì đơn 

này không tiếp tục được 

duyệt bởi những người tiếp 

theo. 
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4. Thiết kế chương trình 

4.1 Chức năng chính 

 

Hình 65: Đăng nhập 
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Hình 66: Xem Thông Báo 

 : User : User :form XemThongBao:form XemThongBao :xemThongBao:xemThongBao :InThongBao:InThongBao :ThongBao:ThongBao

xem thong bao(mathongbao)

xem thong bao(mathongbao)

xem thong bao(mathongbao)

hien thi thong bao

hien thi thong bao

hien thi thong bao

in thong bao(mathongbao)

in thong bao(mathongbao)

in thong bao(mathongbao)

hien thi thong bao

hien thi thong bao

hien thi thong bao
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Hình 67:Soạn Thông Báo 

 

 

Hình 68: Xem Chương Trình Đào Tạo 
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Hình 69: Xem Lịch Giảng Viên 

 : User : User :form LichGV:form LichGV :ctr_lichGV:ctr_lichGV :lichGV:lichGV

xem lich GV (maGV,maKhoa,xemloai)

xem lich GV (maGV,maKhoa,xemloai)

xem lich GV (maGV,maKhoa,xemloai)

[loai=lich giang day] xuat lich giang day

kiem tra xem loai ()

lich giang day cua GV

Hien thi lich giang day cua GV

[loai=lich truc] xuat lich truc

lich truc GV

Hien thi lich truc cua GV
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Hình 70: Chọn Lịch Dạy Bù 

 
 

Hình 71: Xem Điểm 

 : User : User :formxemDiem:formxemDiem :ctr_xemDiem:ctr_xemDiem :Diem:Diem

xemdiem(masv)

xemdiem(masv)

xemdiem(masv)

hien thi bang diem

hien thi bang diem

hien thi bang diem
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 Hình 72: Xem Lịch Thi 

 

Hình 73: Hỗ Trợ Sinh Viên 

 

 : User : User :form XemLichThi:form XemLichThi :ctr_XemLichThi:ctr_XemLichThi :LichThi:LichThi

xem lich thi(masv)

xem lich thi(masv)

xem lich thi(masv)

hien thi lich thi

hien thi lich thi

hien thi lich thi
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Hình 74: Giải Quyết Đơn 
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4.2 Class Diagram 

Dựa vào những phân tích trên, nhóm đã dựng mô hình class sau 
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4.3 Database 

Từ mô hình class trên, nhóm đă phân tích thành các thực thể (entity) và xây dựng 

database để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. 
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Database bao gồm 36 table. 

 Table ACC_THONGBAO: Lưu thông tin về các thông báo, người gửi và người nhận 

thông báo. 

Khóa chính: (MATHONGBAO, ACC_GUI, ACC_NHAN). 

Khóa ngoại: ACC_GUI tham chiếu tới MAACC trong bảng ACCOUNT. 

 MATHONG BAO tham chiếu tới MATHONG BAO  

 trong bảng THONGBAO 

 

 

 Table BANGDIEM: Lưu thông tin về điểm số của của tất cả các môn mà sinh viên đã 

học theo từng học kỳ. 

Khóa chính: (MAHOCKY, MSSV, MAMONHOC). 

Khóa ngoại: MSSV tham chiếu tới MSSV trong bảng SINHVIEN. 

 MAMONHOC tham chiếu tới MAMONHOC trong bảng MONHOC. 
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 Table CHITIETDON: Lưu thông tin nội dung về các đơn của sinh viên. 

Khóa chính: (MADON). 

Khóa ngoại: MSSV tham chiếu tới MSSV trong bảng SINHVIEN. 

 MALOAIDON tham chiếu tới MALOAIDON trong bảng LOAIDON. 

 

 

 

 Table CHUCVU: Thông tin chức vụ. 

Khoa chính: (MACHUCVU). 
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 Table CHUONGTRINHDAOTAO: Lưu thông tin về danh sách các môn học đào tạo 

cho tất cả các ngành. 

Khóa chính: (MAMONHOC,MAHK,MALOP). 

Khóa ngoại: MAMONHOC tham chiếu tới MAMONHOC trong bảng MONHOC 

 MALOP tham chiếu tới MALOP trong bản LOP 

 MALOAICTDT tham chiếu tới MALOAICTDT trong bảng LOAICTDT. 

 

 
 

 Table CHUYENNGANH 

Khóa chính: (MACHUYENNGANH). 

 

 

 Table GIANGVIEN: thông tin giảng viên 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

Khóa ngoại: TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng  

   TAIKHOAN. 

  MAKHOA tham chiếu tới MAKHOA trong bảng KHOA. 

  MALOAIGV tham chiếu tới MALOAIGV trong bảng  

   LOAIGIANGVIEN. 

  MANGANH tham chiếu tới MANGANH trong bảng NGANH. 
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 Table GIAIQUYETDON: theo dõi quá trình giải quyết đơn cho sinh viên. 

Khóa chính: (MADON) 

Khóa ngoại: MADON tham chiếu tới MADON trong bảng CHITIETDON. 

 

 Table HEDAOTAO 

Khóa chính: (MAHEDAOTAO). 

 

 Table KHOA 

Khóa chính: MAKHOA. 

 

 Table LICHDAYBU 

Khóa chính: (MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH). 

Khóa ngoại: (MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) tham chiếu tới 

(MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) trong bảng  

THOIKHOABIEU. 

  TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng 

GIANGVIEN. 
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 Table LOAICTDT 

Khóa chính: (MALOAICTDT). 

 

 Table LICHTHI 

Khóa chính: (MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH). 

Khóa ngoại: (MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) tham chiếu tới 

(MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) trong bảng  

THOIKHOABIEU. 

 

 

 Table LICHTRUC: thông tin lịch trực của giảng viên. 

Khóa chính: (MAGIANGVIEN,THU). 

Khóa ngoại: MAGIANGVIEN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng  

   GIANGVIEN. 

  PHONG tham chiếu tới MAPHONG trong bảng PHONG. 

 

 Table LOAIDON 

Khóa chính: (MALOAIDON). 
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 Table LOAIGIANGVIEN 

Khóa chính: (MALOAIGV). 

 

 

 Table LOAIHINHDAOTAO 

Khóa chính: (MALOAICTDT). 

 

 

 Table LOAIMONHOC 

Khóa chính: (MALOAIMONHOC). 

 

 

 Table LOAITB 

Khóa chính: (MALOAI). 

 

 Table LOP 

Khóa chính: (MALOP). 

Khóa ngoại: MANGANH tham chiếu tới MANGANH trong bảng NGANH. 
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 Table MATU 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

Khóa ngoại: TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng  

   TAIKHOAN. 

 

 Table MAVACH 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

Khóa ngoại: TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng  

TAIKHOAN.

 
 

 Table MONHOC 

Khóa chính: (MAMONHOC). 

Khóa ngoại: MACHUYENNGANH tham chiếu tới MACHUYENNGANH trong 

bảng CHUYENNGANH. 

  MALOAIMONHOC tham chiếu tới MALOAIMONHOC trong bảng 

LOAIMONHOC. 

 

 

 Table MONTIENQUYET 

Khóa chính: (MAMONHOC,MATIENQUYET). 

Khóa ngoại: MAMONHOC tham chiếu tới MAMONHOC trong bảng MONHOC 
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 Table NGANH 

Khóa chính: (MANGANH). 

Khóa ngoại: MAKHOA tham chiếu tới MAKHOA trong bảng KHOA. 

 

 Table NHANVIEN 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

Khóa ngoại: TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng 

TAIKHOAN. 

MAPHONGBAN tham hiếu tới MAPHONGBAN trong bảng  

  PHONGBAN. 

MACHUCVU tham chiếu tới MACHUCVU trong bảng CHUCVU. 

 

 Table PHONG 

Khóa chính: (MAPHONG). 

 

 

 Table PHONGBAN 

Khóa chính: (MAPHONGBAN). 

Khóa ngoại: MAKHOA tham chiếu tới MAKHOA trong bảng KHOA. 
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 Table SINHVIEN: lưu trữ thông tin của từng sinh viên. 

Khóa chính: (MSSV). 

Khóa ngoại:  MSSV tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng TAIKHOAN. 

MALOP tham chiếu tới MALOP trong bảng LOP. 

MAHEDAOTAO tham chiếu tới MAHEDAOTAO trong bảng  

  HEDAOTAO. 

MALOAIDT tham chiếu tới MALOAIDT trong bảng 

LOAIHINHDAOTAO. 

MALOAICTDT tham chiếu tới MALOAICTDT trong bảng  

  LOAICTDT. 

 

 

 Table RFID 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

Khóa ngoại:TENTAIKHOAN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng 

TAIKHOAN. 
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 Table TAIKHOAN 

Khóa chính: (TENTAIKHOAN). 

 

 

 Table THOIKHOABIEU 

Khóa chính: (MAMONHOC,MALOPMH,MALOPTH). 

Khóa ngoại: MAMONHOC tham chiếu tới MAMONHOC trong bảng MONHOC 

MALOP tham chiếu tới MALOP trong bảng LOP. 

MALOAICTDT tham chiếu tới MALOAICTDT trong bảng LOAICTDT. 

 

 

 Table THONGBAO 

Khóa chính: (MATHONGBAO). 

Khóa ngoại: MALOAI tham chiếu tới MALOAI trong bảng LOAITB. 
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 Table THONGTINTUYENDUNG 

Khóa chính: (MATUYENDUNG). 

Khóa ngoại: NHANVIEN tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng TAIKHOAN 

 

 Table TKBCANHAN 

Khóa chính: (MSSV, MAHOCKY, MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH). 

Khóa ngoại:  MSSV tham chiếu tới MSSV trong bảng SINHVIEN. 

(MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) tham chiếu tới 

(MAMONHOC,MALOPMH, MALOPTH) trong bảng 

THOIKHOABIEU. 

 

 Table YEUCAU 

Khóa chính: (MAYEUCAU). 

Khóa ngoại: MAPHONGBAN tham chiếu tới MAPHONGBAN trong bảng 

PHONGBAN. 

ACC_GUI tham chiếu tới TENTAIKHOAN trong bảng 

TAIKHOAN. 
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4.4 Giao diện 

 

Kết nối tới thiết bị RFID qua cổng COM. 

 

Hình 75: Chọn Port 
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4.4.1 Giao diện cho destop 

 

Dùng cho Sinh viên, Giảng viên. 

Màn hình chính hiện ra thông báo dành cho toàn trường. Không cần đăng nhập cũng có thể 

xem những thông báo này. 

 

Hình 76: Màn hình chính 

Mọi người đều có thể xem được quy chế của trường mà không cần đăng nhập. 

Đăng nhập thông thường.Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu. Nếu là lần đăng nhập đầu 

tiên, tên tài khoản là mã số sinh viên/mã số giảng viên; mật khẩu là ngày tháng năm sinh theo 

định dạng ddmmyy. 

 

Hình 77: Đăng nhập bằng tay 
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Đăng nhập bằng thẻ.Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng quét thẻ. 

 

Hình 78: Đăng nhập bằng thẻ 

 

Giảng viên được đăng ký lịch dạy bù một cách linh hoạt hơn. 

 

 

Hình 79: Chọn lịch dạy bù 
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Hình 80: Lộ trình 

 

 

 

Hình 81: Thời khóa biểu 
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Hình 82: Thời khóa biểu theo môn 

 

 

 

Hình 83: Lịch giảng dạy của giảng viên 
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4.4.2 Giao diện cho web 

 

Dùng cho nhân viên, giảng viên và Admin. 

 

 

Hình 84: Đăng nhập trên web 

 

 

 

Hình 85: Tìm tài khoản (dành cho admin) 
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Hình 86: Tạo tài khoản (dành cho admin) 

 

 

Hình 87: Lịch giảng viên 
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5. Thử Nghiệm 

 

ID 

Test 

case 

name 

Test 

Scenarios 

Pre-

condition 
Steps Step description Expected results 

Status 

(Pass/ 

fall) 

F fix 

(đã fix) 

1 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 

1 
Nhập tài khoản 

đúng 
- - 

 2 
Nhập mật khẩu 

đúng 
- - 

3 Chọn “Đăng nhập” 
Hiển thị form riêng cho 

người dùng 
P 

2 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 

1 
Nhập tài khoản 

đúng 
- - 

 
2 Nhập mật khẩu sai - - 

3 Chọn “Đăng nhập” 

Thông báo mật khẩu 

sai. Yêu cầu nhập lại 

mật khẩu 

P 

3 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 

1 
Nhập tài khoản 

đúng 
-   

2 
Không nhập mật 

khầu 
-   

3 Chọn “Đăng nhập” 
Thông báo chưa nhập 

mật khẩu 
P  

4 
Đăng 

nhập 

Huỷđăng 

nhập 
- 

1 
Nhập tài khoản và 

mật khẩu 
-   

2 Chọn “Huỷ bỏ” Xoá thông tin nhập. P  

5 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 1 

Nhập tài khoản sai. 

Chọn “Đăng nhập” 

Thông báo tài khoản 

không tồn tại. 
P  

6 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 1 

Không nhập thông 

tin Chọn “Đăng 

nhập” 

 

Thông báo tài khoản 

không tồn tại. 
P  
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7 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 

1 

Chọn đăng nhập 

bằng thẻ 

(RFID/Barcode) 

Yêu cầu Quét thẻ P  

2 
Quét thẻ (mã thẻ 

đúng) 

Hiển thị form riêng 

người dùng 
P  

8 
Đăng 

nhập 

Đăng 

nhập 
- 

1 

Chọn đăng nhập 

bằng thẻ 

(RFID/Barcode) 

Yêu cầu Quét thẻ P  

2 Quét thẻ (mã thẻ 

sai / không tồn tại) 

Hiển thị thông báo thẻ 

không hợp lệ. Đăng 

nhập thất bại. 

P  

9 
Đăng 

nhập 

Đổi mật 

khẩu 

Đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Đổi mật 

khẩu” 

Hiển thị form đổi mật 

khẩu 
P  

2  Nhập Pass mới - -  

3 Nhập lại Pass mới - -  

4 Chọn “Xác nhận” 

Mật khẩu mới đã được 

đổi. Thông báo thay đổi 

pass thành công 

P  

10 
Đăng 

nhập 

Đổi mật 

khẩu 

Đã 

đăng 

nhập 

1 

 

Chọn “Đổi mật 

khẩu” 

 

Hiển thị form đổi mật 

khẩu 

P  

2  Nhập Pass mới - -  

3 Nhập lại Pass mới - -  

4 Chọn “Hủy bỏ” 
Trả về trạng thái ban 

đầu 
P  

11 
Đăng 

nhập 

Đổi mật 

khẩu 

Đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Đổi mật 

khẩu” 

Hiển thị form đổi mật 

khẩu 
P  

2  Nhập Pass mới - -  

3 

Nhập lại Pass mới 

không trùng với 

pass trên 

- -  

4 Chọn “Xác nhận” 
Thông báo xác nhận 

pass mới sai. 
P  



Đại Học Hoa Sen – Khoa Khoa Học và Công Nghệ Luận án tốt nghiệp 

Info Kiosk – Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ sinh viên qua các trạm Kiosk 90 
 

12 
Đăng 

nhập 

Đổi mật 

khẩu 

Đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Đổi mật 

khẩu” 

Hiển thị form đổi mật 

khẩu 
P  

2  

 

Nhập Pass mới có 

ký tự đặc biệt, 

khoản trắng 

Thông báo pass không 

hợp lệ 
 F 

13 
Đăng 

nhập 

Xem 

thông 

báo 

public 

- 1 
Chọn thông báo 

cần xem 

Hiển thị nội dung thông 

báo 
P  

 

WEB 

14 

Xem 

thông 

báo 

Xem 

thông 

báo 

Chức 

năng 

Thông 

báo 

mới 

1 
Chọn thông báo 

cần xem 

Hiển thị nội dung thông 

báo 
P  

15 

Soạn 

thông 

báo 

Tạo 

thông 

báo mới 

Chức 

năng 

Soạn  

thông 

báo 

1 
Chọn Loại thông 

báo 
-   

2 
Chọn Ngày hiệu 

lực 
-   

3 

Điền thông tin 

người nhận, chủ đề, 

nội dung 

-   

4 Chọn Gửi 
Soạn thông báo thành 

công 
 F 

16 

Soạn 

thông 

báo 

Tạo 

thông 

báo mới 

Chức 

năng 

Soạn 

thông 

báo 

1 
Chọn Loại thông 

báo 
-   

2 
Chọn Ngày hiệu 

lực 
-   

3 

Điền thông tin 

người nhận, chủ đề, 

nội dung 

-   

4 Chọn Huỷ Xoá thông tin nhập P  

17 
Lịch 

trình 

Lịch 

giảng 

dạy, lịch 

Giảng 

viên đã 

đăng 

- 
Chọn xem Lịch 

trình 
Hiển thị thông tin lịch 

dạy và lịch trực của 
P  
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trực nhập giảng viên 

18 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn ngày Cho chọn môn P  

2 Chọn môn Chon chọn tiết bắt đầu P  

3 Chọn tiết bắt đầu Cho chọn số tiết P  

4 Chọn số tiết Cho chọn phòng P  

5 Chọn phòng -   

6 “Chọn” 
Chọn lịch dạy bù thành 

công 
P  

19 

Tìm 

thông 

báo 

Tìm 

thông 

báo 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Nhập từ khoá - -  

2 Chọn “Tìm” 
Hiển thị danh sách 

thông báo theo từ khoá 
P  

20 

Giải 

quyết 

đơn 

Giải 

quyết 

đơn 

Nhân 

viên, 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Giải quyết 

đơn” 

Hiển thị danh sách các 

đơn được gởi tới. 
P  

2 
Chọn đơn để xem 

nội dung. 

Hiển thị thông tin chi 

tiết đơn. 
P  

3 Xác nhận đơn 
Đơn chuyển cho người 

giải quyết kế. 
P  

21 

Giải 

quyết 

đơn 

Giải 

quyết 

đơn 

Nhân 

viên, 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Giải quyết 

đơn” 

Hiển thị danh sách các 

đơn được gởi tới. 
P  

2 
Chọn đơn để xem 

nội dung. 

Hiển thị thông tin chi 

tiết đơn. 
P  

3 
Không chấp nhận 

đơn. 

Hủy đơn. 

Thông báo về việc hủy 

đơn cho sinh viên 

P  

 

Destop 

22 
Xem 

điểm 

Xem 

điểm 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Xem điểm” 

Hiển thị thông tin kết 

quả học tập, điểm số 

các môn đã học của 

sinh viên 

P  

23 
Xem 

lịch thi 

Xem lịch 

thi 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Lịch thi” 

Hiển thị lịch thi các 

môn mà sinh viên đang 

học 

P  
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24 

Xem 

thời 

khóa 

biểu 

Xem thời 

khóa biểu 

Đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Thời khóa 

biểu” 

Hiển thị thời khóa biểu 

của sinh viên 
P  

25 

Xem 

lịch 

giảng 

viên 

Xem lịch 

giảng dạy 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Giảng viên” 
Hiển thị form Lịch 

giảng viên 
P  

2 Chọn Khoa  - -  

3 
Chọn Tên Giảng 

viên 

Hiển thị lịch giảng dạy 

của giảng viên 
P  

26 

Xem 

lịch 

giảng 

viên 

Xem lịch 

trực 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Giảng viên” 
Hiển thị form Góc 

giảng viên 
P  

2 
Chọn Khoa + Tên 

GV 
- -  

3 Chọn “Lịch trực” 
Hiển thị lịch trực của 

giảng viên 
P  

27 

Xem 

Lộ 

trình 

Xem Lộ 

trình 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Lộ trình” 

 

Hiển thị Lộ trình của 

sinh viên (bao gồm các 

môn học nợ, học vượt, 

các môn có thể đăng ký 

trong học kỳ tiếp theo 

P  

28 
Phản 

hồi 
Phản hồi 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Phản hồi” 
 

Hiển thị form Phản hồi 
P  

2 Nhập nội dung. - -  

3 Chọn “Gửi” 
Thông báo đã gửi thành 

công 
 

F 

fi

x 

29 
Phản 

hồi 
Phản hồi 

Đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Phản hồi” Hiển thị form Phản hồi P  

2 

Không nhập nội 

dung góp ý. 

Chọn “Gửi” 

Thông báo yêu cầu 

nhập thông tin 
 

F 

fi

x 

30 

Quản 

lý các 

phản 

hồi 

Quản lý 

các phản 

hồi 

Nhân 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 Chọn “Phản hồi” 
Hiển thị danh sách các 

phản hồi được gửi 
  

2 
Chọn vào phản hồi 

muốn xem 

Hiển thị đầy đủ nội 

dung phản hồi đó. 
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31 

Thông 

báo đã 

gửi 

Nhân 

viên xem 

thông 

báo đã 

gửi 

Nhân 

viên đã 

đăng 

nhập 

 

1 

 

Chọn “Thông báo 

đã gửi” 

 

Hiển thị danh sách các 

thông báo đã được gửi 

từ hệ thống 

P  

2 

Chọn vào thông 

báo đề xem nội 

dung  

Hiển thị nội dung thông 

báo 
P  

3 Chọn “Trở lại” 
Đóng nội dung thông 

báo. Trở vể Step 1 
P  

4 

Chọn lại thông báo 

để xem thông báo 

nội dung lần nữa 

Hiển thị nội dung thông 

báo 
P  

32 

Hỗ trợ 

sinh 

viên 

Làm đơn 

Sinh 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Hỗ trợ sinh 

viên” 

Hiển thị form Hỗ trợ 

sinh viên. 

Yêu cầu chọn loại đơn. 

P  

2 Chọn đơn Hiển thị chi tiết đơn P  

3 
Điền đầy đủ thông 

tin đơn 
-   

4 Chọn “gửi” 
Thông báo đơn đã được 

gửi. 
P  

33 

Hỗ trợ 

sinh 

viên 

Làm đơn 

Sinh 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “Hỗ trợ sinh 

viên” 

Hiển thị form Hỗ trợ 

sinh viên. 

Yêu cầu chọn loại đơn. 

P  

2 Chọn đơn Hiển thị chi tiết đơn P  

3 
Điền thiếu thông 

tin trên đơn. 
-   

4 Chọn “gửi” 
Yêu cầu điền đủ thông 

tin trên đơn. 
  

34 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “chọn lịch 

dạy bù” 

Hiển thị form Chọn lịch 

dạy bù 
P  

2 Chọn ngày dạy 
Hiển thị số tiết trống 

trong ngày đó 
P  

3 Chọn lớp Lớp được chọn  

F 

fi

x 
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35 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “chọn lịch 

dạy bù” 

Hiển thị form Chọn lịch 

dạy bù 
P  

2 Chọn ngày dạy bù 
Hiển thị số tiết trống 

trong ngày đó 
P  

3 

Chọn đủ thông tin 

(môn, lớp, tiết bắt 

đầu, số tiết…) 

-   

4 Chọn “Hủy” 
Xóa hết thông tin đã 

chọn. 
P  

36 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “chọn lịch 

dạy bù” 

Hiển thị form Chọn lịch 

dạy bù 
P  

2 Chọn ngày dạy bù 
Hiển thị số tiết trống 

trong ngày đó 
P  

3 
Chọn thiếu thông 

tin 
-   

4 Chọn “Chấp nhận” 
Yêu cầu chọn đủ thông 

tin 
P  

37 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “chọn lịch 

dạy bù” 

Hiển thị form Chọn lịch 

dạy bù 
P  

2 Chọn ngày dạy bù 
Hiển thị số tiết trống 

trong ngày đó 
P  

3 
Chọn thiếu thông 

tin 
-   

4 Chọn “Hủy” 
Xóa hết thông tin đã 

chọn. 
P  

38 

Chọn 

lịch 

dạy bù 

Chọn lịch 

dạy bù 

Giảng 

viên đã 

đăng 

nhập 

1 
Chọn “chọn lịch 

dạy bù” 

Hiển thị form Chọn lịch 

dạy bù 
P  

2 Chọn ngày dạy bù 
Hiển thị số tiết trống 

trong ngày đó 
P  

3 Chọn số tiết là 1 
Đưa ra thông tin về 

phòng trống 
 

F 

fi

x 
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Phần 4 

KẾT QUẢ - ĐỀ NGHỊ 
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1. Kết quả - Đánh  giá kết quả 

Chương trình bao gồm các chức năng cơ bản mà một Kiosk cần có theo nhu cấu hiện tại của 

trường. Chương trình có thể thông báo đến người dùng, tùy theo thông báo thuộc đối tượng 

nào sẽ nhận được thông báo. Thông báo mới cũng có thể được tạo ra từ sinh viên, giảng viên, 

nhân viên…  

 Các thông báo chung được luân phiên hiển thị sau 5 giây. 

 Kiosk còn cung cấp thông tin cho sinh viên về điểm số kết quả học tập, thời khóa 

biểu, lịch thi của sinh viên, sinh viên còn có thể xem lịch giảng dạy, lịch trực của 

giảng viên, và đóng góp ý kiến của mình. 

 Kiosk cung cấp thông tin cho giảng viên về lịch cá nhân (lịch trực, lịch giảng 

dạy), đồng thời giảng viên cũng có thể xem lịch của những giảng viên khác. 

 Dựa vào Kiosk, nhân viên có thể quản lý những thông báo đã được tạo, quản lý 

những góp ý….. 

 Admin có thể quản lý thông tin tài khoản và phân quyền cho người dùng. 

 Chương trình có thể bắt được vị trí của chuột, đếm thời gian đứng yên của chuột 

khoảng 10 giây thì tự động đăng xuất, trả về màn hình ban đầu. 

Chương trình đáp ứng phần lớn yêu cầu của đề tài và những mục tiêu ban đầu mà nhóm đã 

đặt ra. Tuy nhiên, nhóm vẫn còn gặp một vài khó khăn, có những chỗ nhóm chưa thực hiện 

được như: 

 Máy RFID không nhận diện được cùng lúc nhiều thẻ (hạn chế về tài chính). 

 Chưa hiện thực được chức năng Chat trên Web (chỉ hiện thực được trên destop). 

2. Hướng mở rộng 

Qua đồ án tốt nghiệp với đề tài Info Kiosk, nhóm đã thực hiện được phần nào mục tiêu mà 

nhóm mong muốn. Nhưng chương trình còn nhiều giới hạn, hướng mở rộng cho đề tài của 

nhóm bao gồm: 

 Thông báo bằng voice. 

 Thực hiện chức năng Chat trực tiếp với nhân viên các phòng ban, chat giữa sinh 

viên -  giảng viên – nhân viên với nhau. Có thể chat bằng voice hoặc dạng 

message. 

 Quản lý phiếu photo, quản lý sách mượn, thiết bị tài sản,…. 

 Sử dụng màn hình cảm ứng và phím ảo. 

 Mọi thông báo quan trọng sẽ được gởi tới sinh viên ngay lập tức bằng nhiều hình 

thức. 

Trên đây là những mục tiêu mà nhóm muốn thực hiện thêm nữa. Nếu có cơ hội để phát triển 

về đề tài Info Kiosk này, nhóm sẽ cố gắng để có thể hoàn thành những mục tiêu mở rộng 

trên. 
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PHỤ LỤC 1 
 

Công nghệ nhận dạng trong quản lý nhân sự 

Mỗi nhân viên được cấp một “thẻ ID” trên đó có in mã vạch/sọc từ/chíp nhớ lưu trữ mã số 

hay các thông tin khác về nhân viên, thẻ đó. 

Quản lý nhân sự bằng Thẻ để theo dõi thời gian công tác, làm việc của từng nhân viên trong 

công ty, công nghệ thẻ sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng lưu lại giờ đi làm và giờ về của từng nhân 

viên trong từng bộ phận/phân xưởng sản xuất. Cuối ngày/cuối tháng/cuối năm nhà quản lý có 

được Bảng báo cáo thời gian làm việc của từng nhân viên trong ngày/trong tháng/trong năm. 

Bảng báo cáo được thiết kế theo yêu cầu của nhà quản lý, có thể liệt kê số ngày đi làm muộn 

(hoặc về sớm) của từng nhân viên trong một thời gian xác định trong đó bao gồm cả thời gian 

đi làm (hoặc ra về) của nhân viên, quản lý ngày nghỉ phép (đi công tác) của từng 

nhân viên v.v. 

Mọi hoạt động phục vụ cho việc quản lý thời gian nhân công đều được tự động xử lý trên 

máy tính, giảm thiểu những sai sót trong công tác vào ra dữ liệu. Qua đó, người quản lý đánh 

giá chính xác và có hệ thống thù lao, khen thưởng, kỷ luật công minh, chính xác tạo môi 

trường làm việc tin cậy cao. 

Hệ thống chấm công bằng thẻ được thực hiện như sau: 

Đầu ca: Khi nhân viên đến làm việc sẽ đưa thẻ qua máy quét (Card Reader) đặt tại cổng để 

đọc mã từ/mã vạch/chíp thông minh (Smartcard), dựa vào mã số lưu trên thẻ vừa quét sẽ biết 

tên nhân viên, giờ đến .v.v. 

Cuối ca: Khi nhân viên ra về thì tương tự như khi đến thẻ mã vạch cũng cho biết tên, giờ về 

của nhân viên. Các thông tin ngày giờ đến, ngày giờ về của nhân viên sẽ được lưu lại trong hệ 

thống máy tính chấm công, quản lý. [Xem (8)] 
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PHỤ LỤC 2 
Được phát triển từ đề án chuyên ngành A, nhóm đã rút ngắn được khâu phân tích đề tài và 

tìm hiểu công nghệ mới. Dựa trên đề án cũ, nhóm chỉ cần xây dựng lại cho phù hợp hơn. 

Dưới đây là bảng phân công công việc của nhóm trong 15 tuần làm khóa luận tốt nghiệp. 

Bảng phân công công việc 
 STT Tuần Công việc Người thực hiện 

1 

1 

Tham khảo kiến trúc, phần cứng, khả năng 

tích hợp của RFID 
Trí 

2 Khảo sát và lựa chọn RFID Trí + Thúy 

3 Phân tích lại yêu cầu đề tài Châu + Thúy 

4 

2 

Thiết kế khung chương trình Trí 

5 Vẽ usecase diagrams Châu 

6 Xây dựng cơ sử dữ liệu Châu + Thúy 

7 

3 

Tạo dữ liệu mẫu Thúy 

8 Thiết kế các Service Trí 

9 Thiết kế giao diện Kiosk Châu 

10 Mua thiết bị RFID Trí 

11 

4 

Code các chức năng chính trên Services Trí 

12 Code giả lập chương trình trên Kiosk Châu 

13 Tạo các procedures Thúy + Trí 

14 
5 

Tích hợp RFID vào chương trình Trí + Châu 

15 Test services Thúy 

16 

6 + 7 + 8 

Hoàn tất các services Trí 

17 Code các chức năng chính trên kiosk Châu + Trí 

18 
Phỏng vấn nhân viên phòng Hỗ trợ sinh 

viên 
Trí + Thúy 

19 Thiết kế các mẫu đơn từ cho chương trình Thúy 

20 
9 

Tích hợp barcode vào chương trình Trí 

21 Thiết kế giao diện website quản lý Châu + Thúy 

22 

10 

Thêm các procedure và trigger vào cơ sở 

dữ liệu 
Trí 

23 Hoàn tất các chức năng trên kiosk Trí + Châu 

24 
Vẽ các sequence diagrams và active 

diagram 
Thúy 

25 

11 + 12 

Vẽ class diagram Châu 

26 Viết báo cáo nhóm Thúy 

27 Code website quản lý Trí + Châu 

28 

13 + 14 

Test chương trình Thúy 

29 Tối ưu hóa mã code Trí + Châu 

30 Hoàn tất báo cáo nhóm Thúy 

31 15 Viết báo cáo cá nhân và nộp cho Khoa Cả nhóm 

  



Đại Học Hoa Sen – Khoa Khoa Học và Công Nghệ Luận án tốt nghiệp 

Info Kiosk – Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ sinh viên qua các trạm Kiosk 99 
 

PHỤ LỤC 3 
 

Lưu đồ giải thuật các chức năng chính của chương trình 

 
 Hình 88: Đăng nhập 
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Hình 89: Màn hình chính 
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Hình 90: Trang cá nhân 
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Hình 91: Chọn lịch dạy bù 
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Hình 92: Soạn thông báo 

 

Hình 93: Quản lý tài khoản  
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